NGUYÊN NHÂN GÂY SUY THOÁI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHAI THÁC SỬ DỤNG HỢP LÝ
Phòng GDTrH-GDTX        
SUMMARY

Cause of natural resources degradation in Thach Han river basin, proposed solutions for exploitation and usage
Thach Han River Basin natural resources abundant and diverse. But in this natural disaster occurs, simultaneously with the exploitation of the territory led to unplanned resources domg turned sharply, degradation and depletion and environmental pollution. These are major obstacles in the overall planning, exploitation and rational use of natural resources and environmental protection towards sustainable development.

Therefore, the identification of causes of degradation of natural resources Thach Han river basin as the basis for the remedies, mitigation oriented rational use of territorial significance and practical science great.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Lưu vực sông Thạch Hãn có diện tích lưu vực 2770km2 là lưu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị. Song ở đây thiên tai thường xảy ra, đồng thời với sự khai thác lãnh thổ thiếu quy hoạch của người dân sống trên lưu vực dẫn đến các nguồn tài nguyên bị biến động mạnh, suy thoái và cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm. Đây là những cản trở lớn trong quy hoạch tổng thể, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững. Vì vậy, việc xác định nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông Thạch Hãn làm cơ sở cho các giải pháp khắc phục, giảm nhẹ thiên tai định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn to lớn.

Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi nêu khái quát tình trạng tài nguyên thiên lưu vực sông Thạch Hãn, nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên thiên nhiên và đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên lưu vực sông Thạch Hãn.

II. KHÁI QUÁT TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN

1. Tài nguyên khoáng sản 

Tài nguyên khoáng sản trên lưu vực sông Thạch Hãn đa dạng về chủng loại song trữ lượng không lớn lắm. Theo tài liệu đã công bố năm 2002, lưu vực sông Thạch Hãn có khoảng 118 mỏ khoáng sản và điểm quặng, thuộc các loại khoáng sản kim loại và không kim loại. Trong đó có giá trị hơn cả là đá vôi xi măng, sét gạch ngói, cát sỏi và đá xây dựng, cát thuỷ tinh, Ti tan. Trong những năm qua ngành khai thác, chế biến khoáng sản đã mang lại những nguồn lợi lớn, đã có những đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trong đó, đáng chú ý là khai thác đá vôi, đá vật liệu xây dựng, xi măng, cát,... song nhìn chung công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản phát triển chậm, thiếu ổn định, các mỏ khai thác với quy mô nhỏ, công nghệ đơn giản, thủ công là chính, sản phẩm được tiêu thụ ở dạng nguyên liệu thô, chưa qua tinh chế, nên chất lượng và hiệu quả kinh tế chưa cao. Đặc biệt các hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản chưa có những định hướng dựa trên một quy hoạch tổng thể mà mang tính tự phát, cho nên tài nguyên khoáng sản chưa được sử dụng hợp lý, còn gây lảng phí và gây ô nhiễm môi trường.   
2. Tài nguyên khí hậu

Nằm phần lớn bên sườn đông dãy Trường Sơn nên lưu vực sông Thạch Hãn có chế độ khí hậu chủ yếu thể hiện đặc điểm của miền khí hậu Đông Trường Sơn, một phần lãnh thổ nhỏ mang đặc điểm của miền khí hậu Tây Trường Sơn. 
Tuy có nền nhiệt năm khá cao, song vẫn chịu ảnh hưởng ở một mức độ nhất định của không khí cực đới nên lưu vực sông Thạch Hãn có mùa đông ấm, sự phân hóa nhiệt độ trong năm vẫn còn khá lớn. Chế độ mưa ẩm ở đây phong phú, song do vị trí địa lý và điều kiện địa hình mà lượng mưa ẩm phân hóa rất rõ rệt theo mùa và theo lãnh thổ. Trên phần lãnh thổ phía Tây dãy Trường Sơn có chế độ mưa hè-thu, còn ở Đông Trường Sơn có chế độ mưa hè, thu-đông hoặc hè-thu-đông. Trên đại bộ phận lãnh thổ nghiên cứu ở phía Đông dãy Trường Sơn, trong mùa mưa chính lệch về cuối hè sang thu và kéo đến đầu đông, lượng mưa rất lớn do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với các nhiễu động gây mưa lớn như bão, áp thấp nhiệt đới, hội tụ nhiệt đới… dẫn đến thừa nước, thậm chí gây lũ lụt, úng ngập. Trong khi vào nửa cuối mùa đông và kể cả thời kỳ đầu mùa hè do ảnh hưởng của gió tây khô nóng lại thiếu nước, tình trạng khô hạn khá trầm trọng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến dân sinh, kinh tế và môi trường trong lưu vực.
3. Tài nguyên nước 

Hàng năm trên sông Thạch Hãn có tổng lượng dòng chảy khoảng 3,92 tỷ m3 nước nhưng có sự phân bố rất không đều theo không gian và thời gian. Lượng dòng chảy trên sông Thạch Hãn phân bố không đều trong năm và được chia ra 2 mùa, mùa lũ và mùa cạn. Mùa lũ từ tháng IX đến tháng XII, lượng dòng chảy chiếm khoảng 80% lượng dòng chảy năm. Mùa cạn bắt đầu từ tháng I đến tháng VIII chiếm khoảng 20% lượng dòng chảy năm, đây là thời kỳ mặn xâm nhập mạnh vào sâu trong sông. 
Hiện nay trên lưu vực sông Thạch Hãn đã xây dựng 172 công trình thuỷ lợi gồm: Nhà nước quản lý 7 hồ chứa, địa phương quản lý 165 hồ, đập, trạm bơm [8]. Nếu tính chung toàn năm thì nguồn nước trong lưu vực hoàn toàn đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, khi tính toán cân bằng nước cho từng thời đoạn lại thấy rõ sự thiếu hụt nguồn nước trong mùa kiệt. Nhu cầu dùng nước mùa kiệt vượt quá 43% tiềm năng nguồn nước đến. Theo báo cáo của Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Quảng Trị, hiện tại nhu cầu dùng nước trong mùa kiệt trên lưu vực chiếm 57,9%, dự báo đến năm 2025 là 78,5%. Như vậy, tình trạng thiếu hụt nước sẽ càng trầm trọng hơn trong tương lai, khi mà cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu dùng nước sẽ đòi hỏi ngày càng cao cả về số lượng lẫn chất lượng.  
4. Tài nguyên đất

 Cùng với sự đa dạng của đá mẹ, địa hình và khí hậu, đất lưu vực sông Thạch Hãn được hình thành cũng phức tạp và đa dạng, bao gồm các nhóm đất chính sau đây:

- Nhóm đất cát biển: gồm đất cồn cát, cát ven biển và cát nội đồng, diện tích khoảng 34.580ha.

- Nhóm đất phù sa: có tổng diện tích 45.380ha, gồm đất phù sa dọc sông được bồi hàng năm (9.130ha); đất phù sa ít được bồi (20.120ha); đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng (6.150ha); đất phù sa glây (6.140ha) và đất mặn (3.840ha).

- Nhóm đất nâu đỏ và nâu vàng trên đá bazan: phân bố ở các vùng Hồ Xá, Dốc Miếu-Cồn Tiên, Tân Lâm, Khe Sanh và Hướng Phùng, tổng diện tích khoảng 20.000ha.

- Nhóm đất đỏ vàng, vàng đỏ, nâu tím và mùn vàng đỏ, phát triển trên vỏ phong hoá của các đá mẹ khác nhau (granit, biến chất, phiến sét, đá cát, đá vôi…) với tổng diện tích khoảng 332.776ha.

Đất dành cho sản xuất nông nghiệp mới chiếm khoảng 14,5% đất tự nhiên, trong đó đất trồng cây lâu năm chỉ chiếm 15%. Nhìn chung tiềm năng đất đai của tỉnh cho phát triển nông nghiệp là một thế mạnh.

5. Tài nguyên sinh vật

Thảm thực vật lưu vực sông Thạch Hãn khá đa dạng, là nơi giao lưu của 2 luồng thực vật từ Bắc xuống và từ Nam lên, có thể chia ra 3 kiểu thảm chính là: thảm thực vật đai thấp, đai trung bình và thảm thực vật nhân tác.

( Thảm thực vật đai thấp (<750m) bao gồm 3 phụ quần hệ và 12 quần xã.

Phụ quần hệ trên đất bazan có 5 quần xã chính gồm rừng rậm thường xanh nhiệt đới mưa mùa (ít bị tác động và bị tác động mạnh), trảng cây bụi thứ sinh (có cây gỗ rải rác hoặc không có) và trảng cỏ thứ sinh.

Phụ quần hệ hình thành trên đá vôi có quần xã rừng rậm thường xanh và trảng cây bụi thứ sinh.

Phụ quần hệ hình thành trên các đá khác có 5 quần xã chính gồm: rừng rậm thường xanh (hay bị tác động và ít bị tác động), trảng cây bụi thứ sinh (có cây gỗ rải rác và không có cây gỗ) và trảng cỏ thứ sinh.

( Thảm thực vật đai trung bình (750-1700m) có 3 quần xã chính là: rừng rậm thường xanh trên núi ít bị tác động, trảng cây bụi thứ sinh và trảng cỏ thứ sinh.

( Thảm thực vật nhân tác bao gồm các loại cây trồng lâu năm như cao su, cà phê, tiêu, mít, thông, phi lao, bạch đàn,… và các cây hàng năm như lúa, hoa mầu.

Thảm rừng có nhiều cây lấy gỗ, cây dược liệu và cây cảnh với một số loài quý hiếm, nhưng cũng đã bị khai thác mạnh. Diện tích rừng năm 2010 đã tăng nhiều so với các năm trước đây, khoảng 183,9 ngàn ha chiếm 38,7% đất tự nhiên, trong đó có 110,4 ngàn ha (23,3%) là rừng tự nhiên và 73,5 ngàn ha là rừng trồng [3].

Theo các điều tra tiến hành khá lâu trước đây, trong tổng số gần 70.000ha rừng tự nhiên ở vùng núi chỉ có 14.324ha là rừng giầu (20,5%), 26.887ha rừng trung bình (38,5%), còn lại rừng nghèo và rừng phục hồi. Ở vùng đồi chỉ có khoảng 11.000ha rừng tự nhiên, trong đó chủ yếu là rừng nghèo (66%) [3].

II. NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY SUY THOÁI TÀI NGUYÊN THIÊN LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN

Nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên là do tổng hoà của nhiều yếu tố tác động liên quan đến các yếu tố tự nhiên và tác động của con người. 
1. Các thiên tai bất lợi
a. Bão - áp thấp nhiệt đới
Khu vực nghiên cứu mỗi năm trung bình chịu ảnh hưởng trực tiếp của 0,26 cơn bão, chiếm 25% tổng số cơn bão của cả nước, nếu tính cả ảnh hưởng gián tiếp thì cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào khu vực nghiên cứu là 1,95 cơn, chiếm khoảng 36% tổng số cơn trong cả nước.[9]

Số liệu cho thấy lưu vực sông Thạch Hãn chịu ảnh hưởng của bão nhiều nhất vào tháng IX, X và VIII. Trung bình hàng năm khu vực từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân có khoảng 0.78 cơn bão đổ bộ trực tiếp [9].

Bão gây mưa lớn trên diện rộng và thường kéo dài từ 1 - 3 ngày. Đặc biệt là khi bão kết hợp với các hình thế thời tiết khác như: không khí lạnh, giải hội tụ nhiệt đới... gây mưa lớn và đặc biệt lớn nên đã hình thành trận lũ lớn nhất trong năm hoặc trận lũ lịch sử. Vùng thượng và trung lưu tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp của bão song cũng bị áp thấp gây gió mạnh và lớn. Vùng hạ lưu chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão gây mưa to gió lớn, đồng thời còn chịu ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn dồn về, đặc biệt từ sông Hiếu nên bị ngập lụt và kéo dài nghiêm trọng. Vùng thường xuyên bị ngập lụt là Huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng,.. Ngập lụt còn làm sa bồi đồng ruộng làm cho hàm trăm hecta đất canh tác có nguy cơ bị hoang hóa, cát tràn vào khó có khả năng cải tạo. Ngoài ra, ngập lụt còn gây nhiễm bẩn nguồn nước mặt và nước ngầm tầng nông, phát sinh bệnh dịch sau lũ. 

Mưa lớn còn gây xói lở, sạt lở sườn dốc, sạt lở bờ biển, cửa sông và tải lượng bùn cát hạt thô bồi lấp đồng ruộng và cửa sông Cửa Việt.
b. Lũ quét

Trên lưu vực sông Thạch Hãn, đặc biệt ở vùng thượng lưu thường xảy ra lũ quét. Trong những năm gần đây, lũ quét xảy ra ngày càng nhiều hơn, ác liệt hơn và gây tiệt hại rất lớn về người và của. Điển hình là những đợt lũ quét năm 2009 và 2010 làm thiệt hại rất lớn về người và của. Nơi chịu thiệt hại trực tiếp là hai huyện Hướng Hoá và Đakarông do ảnh hưởng hình thế thời tiết kết hợp của khối khí lạnh, áp thấp nhiệt đới và hội tụ nhiệt đới gây mưa rất lớn, mưa cả đợt lên trên 1500mm. Đợt lũ quét này san bằng nhiều bản làng và trường học ở Đakarông sạt lở lớn trên tuyến đường Hồ Chí Minh.
2. Hoạt động của con người trên bề mặt lưu vực

a. Khai thác tài nguyên không hợp lý
Việc khai thác rừng không có kế hoạch trồng mới bù đắp cả về số lượng diện tích cũng như chất lượng thì diện tích rừng bị suy giảm không chỉ về diện tích mà còn bị suy thoái về chất lượng. 

Theo Niên giám thống kê năm 2019, tổng diện tích rừng ở Quảng Trị là 189700ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên toàn khu vực nghiên cứu khoảng 39,5%. Trong đó diện tích rừng có khả năng điều tiết nước chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Theo thống kê của Viện điều tra quy hoạch rừng thì hiện nay ở Quảng Trị, trong 56% diện tích rừng tự nhiên hiện có thì có tới 22,2% rừng nghèo kiệt hoàn toàn không có khả năng điều tiết nước, 28,5% khả năng điều tiết không đáng kể. Còn lại chỉ có 5,3% rừng có khả năng điều tiết nước. Điểm đáng quan tâm nhất là diện tích đất không có rừng và rừng suy giảm với vận tốc nhanh ở khu vực nghiên cứu đã làm giảm khả năng tích nước, góp phần tạo nên sự phân hoá mùa sâu sắc.
Trong thời gian gần đây, do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, các hệ sinh thái rừng tự nhiên với tính đa dạng sinh học cao bị thu hẹp nên diện tích hoặc chuyển sang các hê sinh thái thứ sinh khác. Chỉ riêng hình thức du canh ở một số dân tộc vùng núi đã biến hàng trăm ha rừng thành đất trồng, đồi núi trọc. Ở khu vực nghiên cứu, đã có lúc rừng bị phá ồ ạt và chuyển sang trồng các cây công nghiệp như cà phê, tiêu, cao su,..., sau đó, do đầu ra khó khăn nên các cây công nghiệp lại bị chặt bỏ để trồng cây khác... Nhiều diện tích rừng bị phá để trồng các cây lương thực năng suất thấp, sau đó hoang hóa thành đồi núi trọc.

b. Hoạt động của các ngành kinh tế
- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của vùng đã tác động mạnh đến sự phân bố dân cư, lao động cũng như quá trình đô thị hóa của các huyện thị trong lưu vực và kéo theo đó là tác động của nó tới tài nguyên thiên nhiên. Sự phát triển các thành phần kinh tế tư nhân, do có sự phân bố không đồng đều cả về quy mô và tiến trình sản xuất dẫn tới việc khai thác tài nguyên không hợp lý, trong quá trình sản xuất còn gây nhiều tác động xấu tới môi trường tự nhiên và ảnh hưởng lớn đến việc phòng tránh thiên tai.

- Nông nghiệp

Khu vực nghiên cứu có các hình thức sản xuất nông nghiệp không hợp lý đã tiềm ẩn những nguy cơ gây suy thoái tài nguyên thiên nhiên trong lưu vực mà biểu hiện rõ nhất là làm suy giảm lưu lượng nước sông và trữ lượng nước ngầm do nhu cầu sử dụng nước tưới. Đặc biệt nhu cầu nước tưới cao trong mùa kiệt gây mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng. Đối với nước mặt, nhu cầu nước tưới ở gần thượng nguồn lớn làm ảnh hưởng đáng kể đến lưu lượng nước đổ về hạ lưu, làm gia tăng mức độ xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu... Đồng thời làm cho tài nguyên đất bị suy giảm, gây ô nhiễm nguồn nước do quá trình xói mòn rửa trôi đất và cuốn trôi phân bón trên đất canh tác vào nguồn nước.

- Công nghiệp

Hiện nay ngành công nghiệp ở khu vực nghiên cứu có trang thiết bị và công nghệ còn lạc hậu, kinh phí đầu tư không lớn. Hoạt động khai thác khoáng sản rất đa dạng, công nghệ còn lạc hậu đã tác động tới môi trường như: ô nhiễm không khí, suy thoái chất lượng nước mặt và nước ngầm, thay đổi cảnh quan và địa hình khu vực, mất đất rừng... Ở các vùng khai thác, môi trường bị phá hủy nghiêm trọng: hàng ngàn hecta rừng, có nguồn sinh vật đa dạng bị phá hủy, đất đai thổ nhưỡng bị biến dạng, thu hẹp đất trồng trọt, mùa màng bị giảm sút....Các vùng khai thác mỏ thường không có kế hoạch hoàn nguyên môi trường đất, nên đã làm suy thoái môi trường đất, giảm diện tích, thay đổi sự ổn định của địa hình, gây hiện tượng xói lở, bồi lắng.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng

Đường quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường sắt thống nhất Bắc Nam chạy cắt ngang đường thoát lũ ngày càng được nâng cao nhưng các cống thoát nước với khẩu độ nhỏ không đảm bảo thoát nước cũng là một cản trở rất lớn cho việc tiêu thoát lũ gây ứng ngập hạ lưu.

Hiện nay trên các lưu vực sông Thạch Hãn chưa xây dựng công trình nào làm nhiệm vụ cắt lũ, các công trình thủy lợi xây dựng chủ yếu phục vụ tưới kết hợp với điều tiết lũ, nhưng khả năng điều tiết rất ít, không đáng kể. 
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN

Việc khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông Thạch Hãn cần chú trọng đến tính đặc thù của lưu vực, tính đa dạng phong phú về tài nguyên. Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
1. Khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên.

a. Tài nguyên khoáng sản
Tài nguyên khoáng sản lưu vực sông Thạch Hãn phong phú về chủng loại, song nghèo về số lượng lại rất phân tán nên cần phải tổ chức khai thác các loại khoáng sản, các mỏ và các điểm quặng có thế mạnh, quy mô lớn, có ý nghĩa cho nền kinh tế và phân bổ nơi thuận lợi cho khai thác nhất.

Vật liệu xây dựng là loại khoáng sản có sự phân bố rộng và nhiều. Các đá xây dựng đá carbonat có trữ lượng lớn, tập trung tại khu Tân Lâm, Hướng Lập. Loại đá vôi chất lượng tốt dùng để sản xuất xi măng có trữ lượng đủ lớn, đáp ứng đủ cho việc xây dựng nhà máy xi măng công suất lớn. Ngoài ra có thể sử dụng các đá carbonat cao calci và cao magiê cho sự phát triền các ngành công nghiệp gạch chịu lửa, và công nghiệp hoá chất khác. 

Các đá cát, sét, cuội sỏi quy mô không lớn nhưng phân bố khá đều, đủ để cung cấp cho nhu cầu xây dựng của địa phương. 

Các nguyên liệu cát thuỷ tinh, puzơlan là những nguyên liệu có tiềm năng lớn, kể cả quy mô và chất lượng. Chúng cần được xem xét, khai thác để chế biến và sử dụng trước mắt cũng như trong tương lai. 

Các khoáng sản phi kim loại quy mô không lớn, ít có tiềm năng phát triển lớn trên quy mô công nghiệp lớn. Nguyên liệu hiện có là kaolin, quy mô nhỏ nhưng chất lượng cao có khả năng khai thác phục vụ cho công nghiệp sứ gốm và những nhu cầu của địa phương và xuất khẩu. Khoáng sản kim loại chủ yếu đang ở dạng tiềm năng. 

Trong quá trình khai thác khoáng sản cần thiết thực hiện các quy định về Luật môi trường và Luật khoáng sản. 
b. Tài nguyên nước
Qui hoạch sử dụng nước là biện pháp hàng đầu đồng thời là cơ sở hạ tầng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải kết hợp với bảo vệ nguồn nước. Ưu tiên xây dựng các công trình hồ chứa khai thác nước mặt để không chỉ nâng cao năng lực tưới mà còn tạo điều kiện cắt lũ, điều tiết và ổn định dòng chảy. Qui hoạch sử dụng nguồn nước phải căn cứ vào điều kiện tự nhiên và địa hình thủy chế của lưu vực.

Đối với vùng thượng lưu và trung lưu. Tập trung khai thác các công trình thủy lợi nhỏ. Nơi đất bằng, nguồn nước phong phú, nên tưới mở rộng lúa màu kết hợp khai hoang xây dựng đồng ruộng. Những vùng đất đỏ bazan kết hợp với cây cà phê, cao su ở huyện Hướng Hoá, Đakarông có khu tưới nằm cao hơn nguồn nước thì xây dựng hồ chứa tạo nguồn dùng bơm phun lên tưới.

Đối với vùng đồng bằng sử dụng đồng thời 3 giải pháp: (1) Xây dựng hệ thống bơm chống hạn và đê bao; (2) Chuyển đổi cơ cấu vụ mùa tránh ngập úng, hạn hán và lũ quét; (3) Xây dựng hồ chứa điều tiết nước kết hợp nuôi trồng thủy sản hầu hết các nơi có điều kiện thuận lợi trong vùng. 
Giai đoạn từ 2010 - 2015 tập trung nâng cấp các công trình hiện có và xây dựng thêm một số công trình đối với từng vùng. Xây dựng phát triển  thủy lợi phải xuất phát từ yêu cầu thực tế của định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp và bố trí định canh, định cư. Đầu tư thủy lợi cũng như quản lý tài nguyên nước phải dựa trên cơ sở đề án qui hoạch và tuân thủ nghiêm luật Tài nguyên nước. Có kế hoạch xử lý bồi lắng ở khu vực cửa sông cửa Việt, các đoạn kênh và mương máng phục vụ lâu dài cho sản xuất nông nghiệp.

c. Tài nguyên đất

Tài nguyên đất lưu vực sông Thạch Hãn phát triển trên các loại đá mẹ khác nhau lại chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có nhân tố đai cao chi phối. Vì vậy, để khai tác tốt tài nguyên đất phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp cần:

- Vùng núi trung bình và núi cao trên 700m với đất feralit mùn và xám mùn, đất nâu đỏ và nâu vàng trên đá bazan: chiếm ưu thế, đất thường chua và vỏ phong hoá mỏng. Ở vùng này cần đẩy mạnh trồng rừng và đầu tư khai thác chế biến lâm sản là giải pháp cơ bản xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường đầu nguồn. Ngoài ra cần đẩy mạnh phát triển cây ăn quả như: chuối, dứa, xoài và cây công nghiệp dài ngày như cafe, hồ tiêu.

- Vùng đồi trước núi cao dưới 700m. Tài nguyên đất rừng chiếm ưu thế, tiềm năng đất trồng cây công nghiệp dài ngày khá lớn, như Đkrông, Gio Linh, Cam Lộ. Vì vậy, cần đẩy mạnh trồng rừng, cây công nghiệp dài ngày và các loại cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi đại gia súc.

- Vùng đồng bằng và thung lũng ven sông suối, ưu tiên phát triển trồng cây lương thực, thực phẩm. Đẩy mạnh phát triển mô hình VAC kết hợp với trồng rừng chắn gió, chắn cát bay.

d. Tài nguyên rừng

Các quy định chung về quản lý rừng và đất rừng cần phải được cụ thế hoá. Cần phân loại rừng chi tiết hơn theo mức độ rất xung yếu, xung yếu và ít xung yếu:

- Rừng phòng hộ xung yếu, rừng đặc dụng cần có sự quản lý nghiêm ngặt của các lâm trường, các ban quản lý cần có sự hợp tác với cộng đồng địa phương để bảo vệ.

- Đối với các rừng cấm (rừng thiêng) ở các Bản của người dân tộc thiểu số cần khuyến khích và tôn trọng cả về mặt môi trường, văn hoá. Việc quản lý cần phối hợp với các Già làng Trưởng bản được dân uỷ quyền.

- Đối với các rừng sản xuất gần thôn bản cần giao cần giao đất cho các nông hộ quản lý khai thác. Các rừng sản xuất xa thôn bản cần có những hợp đồng dài hạn cho các nhóm người hay cộng động người quản lý.

IV. KẾT LUẬN

Lưu vực sông Thạch Hãn có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. Hiện nay các tài nguyên ở lưu vực sông Thạch Hãn đang bị biến động mạnh, có nguy cơ suy thoái và cạn kiệt. Đây là những rào cản lớn trong quy hoạch tổng thể, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên theo hướng bền vững.

Nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông Thạch Hãn được xác định 2 nguyên nhân: yếu tố tự nhiên và hoạt động con người. Ảnh hưởng của tự nhiên diễn ra trong thời đoạn ngắn nhưng mức độ ảnh hưởng lớn. Nhân tố gây suy thoái mạnh nhất chính là do các hoạt động của con người, đây là nguyên nhân thúc đẩy các quá trình tự nhiên diễn ra ngày càng mạnh mẽ và với tần suất ngày càng gia tăng.

Dựa trên những đặc thù của lưu vực sông Thạch Hãn, chúng tôi đã đưa ra định hướng khai thác, quản lý và sử dụng đối với từng loại tài nguyên, đồng thời đưa ra các giải pháp khai thác có hiệu quả tài nguyên khoáng sản. Để sử dụng hiệu quả tài nguyên nước cần phải sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi đã có, xây dựng thêm các hồ chứa nhằm đảm bảo nguồn nước cho các nhu cầu sử dụng phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu các thiên tai, đồng thời cung cấp nước cho mùa khô. Đưa ra định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên rừng: tăng cường khai hoang, mở rộng diện tích canh tác đưa các loại cây trồng hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện sinh thái từng khu vực. 
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